
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK MIL 

Số:           /BG-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Mil, ngày 12 tháng 09 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý công ty. 

Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư - trang 

thiết bị y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế huyện Đắk Mil 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Phòng TCHC - KT (CN. Nguyễn Thị Bích Hằng, SĐT: 0982.352.114) 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCHC - KT, Trung tâm Y tế huyện Đắk 

Mil, Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông. 

- Nhận qua email: ttytdakmil.daknong@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 13 tháng 09 năm 2024 đến 

trước 17h ngày 23 tháng 09 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 13 tháng 

09 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

- Theo phụ lục kèm theo bên dưới; 

- Có đầy đủ hồ sơ, tài liệu hướng dẫn sử dụng vật tư - trang thiết bị(nếu có); 

- Cam kết cung cấp giấy tờ liên quan nếu là hàng nhập khẩu; 

- Báo giá là giá bao gồm cung cấp linh kiện, công lắp đặt, thuế, chi phí vận 

chuyển; 

- Bàn giao trang thiết bị đến tận khoa, phòng sử dụng; 

- Sau khi lắp đặt, vận hành, sử dụng phải đạt yêu cầu; 

Rất mong được sự hợp tác của quý Công ty./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đảng ủy, Ban giám đốc; P. TCHC-KT; 

- HĐKH&CN; 

- Trang Web đơn vị; 

- Lưu VT, KHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Trung 



PHỤ LỤC : DANH MỤC VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:           /TTYT-KHNV  ngày 12 tháng 09 năm 2024 Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil) 

TT 
TÊN TRANG  

THIẾT BỊ 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Số lượng 

Đề xuất 
ĐVT Ghi chú 

1 NÚM ĐIỆN CỰC MÁY ĐIỆN TIM 
Thông số kỹ thuật: 

Dùng cho máy điện tim ECG. Bộ 6 cái. Tiêu chuẩn ISO, CE. 
01 Bộ  

2 

MASK SƠ SINH DÙNG CHO BÓP BÓNG 

Chủng loại:PVC Air Cushion face mask 

Hãng sản xuất: Trung Quốc 

Chất liệu silicon, không có chất PGEHP. Dùng cùng với máy 

thở hoặc Ambu. 

- Mask số 0, số 1 
02 Cái  

3 

BƠM  HÚT THAI Karman 2 van Ipas 

Hãng: WomanCare Global LLC Chapel Hill, NC 

27516 USA. 

Hút thai bằng chân không, dùng kèm ống hút 4-12 mm. 

+ Ống bơm 

+ Vòng gioăng chữ O bằng cao su cho đầu bittong. 

+ Vòng nhựa cố định ở cổ ống bơm. 

+ Dầu bôi trơn (silicone) 2cc. 

+ Ống hút các loại 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 

mm, 12 mm. 

01 Cái  

4 
ỐNG HÚT THAI CÁC SỐ 

 (Từ số 4 đến Số 6) 

Ống hút thai, điều kinh tiệt trùng 4,5,6 ( bịch/10 ống ) 

Ống đã tiệt trùng bằng khí E.O 

Ống hút chỉ dùng 1 lần 
50 Cái  

5 CHE MẮT CHIẾU ĐÈN VÀNG DA CHO BÉ 

Chất vải mềm dễ chịu. Tất cả mặt sau đều vải đen đảm bảo kín 

sáng. 

Dây đeo có nấc điều chỉnh vừa mọi cỡ đầu của bé, giặt và dùng 

được lâu dài. 

10 Cái  

6 
ĐỊNH HƯỚNG KHOAN ĐÔI SOP™ Drill Guide 

Xuất xứ: Orthomed UK 

Định hướng khoan đôi có sẵn  

Gồm 3 cái : 

01 cái 1,5/2,0mm 

01 cái 2,0/2,7mm 

01 cái 2,5/3,5mm 

01 Bộ  



7 MŨI KHOAN XƯƠNG 

02 Mũi khoan 1.5mm 

02 Mũi khoan 2.0mm 

02 Mũi khoan 2.5mm 
06 Cái  

8 
KẸP GIỮ XƯƠNG Lane khóa hãm 33 cm 

Hãng sản xuất: Hilbro - Pakistan 

Kẹp giữ xương Lane khóa hãm 28.1006.33 

Chiều dài: 33 cm 
02 Cái  

9 
KẸP GIỮ XƯƠNG Kern khóa hãm 21 cm  

Hãng sản xuất: Hilbro - Pakistan 

Kẹp giữ xương Kern khóa hãm 28.1002.21 

Chiều dài: 21 cm 
02 Cái  

10 
BỘ UỐN NẸP CHI DƯỚI 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước: 280mm 

1 Bộ 2 Cái 
01 Bộ  

11 
BỘ UỐN NẸP CHI TRÊN 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước: 200mm 

1 Bộ 2 Cái 
01 Bộ  

12 
TUỐC NƠ VÍT LỤC GIÁC 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Kích thước: 2.5mm 01 Cái  

13 
TUỐC NƠ VÍT HOA THỊ  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Kích thước: 

- 2.0mm 

- 2.5mm 

- 3.5mm 

03 Cái  

14 
ÁO CHÌ BẢO HỘ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Độ tương đương chì của áo chì là mức chì 0.35mmPb.Tạp dề 

chì có chức năng chính trong việc che chắn tia X và bức xạ hạt 

nhân.Áo chì không cổ bảo vệ tia X cơ thể, ngăn cho phần phía 

trước cơ thể người mang khỏi bức xạ tia X.Thiết kế bằng vật 

liệu chứa chì và lớp cao su chất lượng cao. 

04 Bộ  

15 
KÌM CẮT BỘT 

Xuất xứ: Việt Nam 

KÌM CẮT BỘT 26/37 Cm 

Kích thước: 26/37 cm 
01 Cái  

16 

BỘ TIỂU PHẨU 

Model: 786-7776 

Xuất xứ: Pakistan 

Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt 

độ cao đến 134˚C 

- Chứng chỉ ISO 9001, 13485, EC… 
02 Bộ  



17 

BÚA THỬ PHẢN XẠ 

Wellmed HS-401G22 

Thương hiệu: Wellmed 

Xuất xứ: China 

Chất liệu cán: Hợp kim kẽm 

Chất liệu đầu búa: Silicon 

Chiều dài: 22cm 

Trọng lượng: 106gr 

05 Cái  

18 
HỘP CHỐNG SỐC PHẢN VỆ 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chất liệu: Nhựa 

Phần nắp: gồm 2 mặt 

• Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. 

• Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. 

- Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên 

phải 

- Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia 

làm nhiều ngăn nhỏ. 

- Phần đáy hộp có khe nhỏ dùng để chứa phác đồ điều trị và 

hộp được đựng trong hộp giấy màu trắng . 

03 Cái  

19 
BÀN NÂNG MÁY ĐO KHÚC XẠ 

Model: CP-3ADT 

Tải trọng: 75 Kg 

Chiều cao: 630-820 

Điện áp: 220V/50Hz 100W 
01 Cái  

20 
MÁY HÚT ĐỜM GIẢI CẦM TAY 

Model: Yuwell 7E-B5 

Áp suất âm cao, lưu lượng thấp 

- Nguồn điện: AC220V, 50Hz AC230V ± 10%, 50Hz 

- Công suất đầu vào: 150VA 

- Giới hạn áp suất âm: ≥0.08MPa 

- Phạm vi điều chỉnh áp suất âm: 0.02MPa ～ áp suất âm giới 

hạn 

- Lưu lượng : ≥20L / phút 

- Bình chứa dịch: 1000mL / bình, 1bình 

- Độ ồn: ≤60dB (A) 

- Trọng lượng: 3,9kg 

- Kích thước: 314 × 123 × 233 (mm 

01 Cái  



21 CẢM BIẾN ĐO SpO2 

1. Chất liệu dây cảm biến SpO2 

– Sử dụng chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây 

dị ứng da cho người lớn, trẻ em hay các đối tượng tiếp xúc 

khác. 

2. Thông số đo nồng độ oxy trong máu 

– Phạm vi đo: 50%-100% 

– Độ chính xác: ±3% (đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61) 

3. Thông số nhịp tim 

– Phạm vi đo: 25-250bpm 

– Độ chính xác: ±3 (đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61) 

05 Cái  

22 
BAO ĐO HUYẾT ÁP  

DÙNG CHO MÁY MONITOR- 3562 

 Áp lực hơi tối đa:Vòng bít dành cho trẻ sơ sinh và trẻ con:  

áp lực hơi tối đa phải đạt 180mmHg (24kPa); 

Trẻ em, người lớn nhỏ, người lớn, người lớn đại và vòng bít 

đùi: áp lực hơi tối đa có thể đạt tới 360mmHg (48kPa).  

Độ kín khí: không được vượt quá 4 mmHg/phút. 

 Độ bền: Chu kỳ mở và đóng vòng bít có thể tái sử dụng ≥ 

1000 lần, tăng giảm ≥ 10.000 lần. Chu kỳ mở và đóng vòng bít 

dùng một lần ≥ 500 lần, tăng giảm ≥ 5000 lần. 

05 Cái  

23 PHIN LỌC KHÍ MÁY GÂY MÊ 22m/15f-22f/15m 50 Cái  

24 MASK GÂY MÊ Size 2,3,4,5 08 Cái  

25 CÂY THÔNG NÒNG ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN 
Trẻ em: Size 10Fr 3.3, dài 390mm 

Người lớn: 14Fr 4.7, dài 420mm 
03 Cái  

26 ADAPTER (EtCo2) Dùng trong máy gây mê 10 Cái  

27 KHAY INOX Kích thước: 17cm x 22cm x 2cm 02 Cái  

28 PANH THẲNG Kích thước: 14 cm 02 Cái  

29 PANH THẲNG Kích thước: 20 cm 01 Cái  



30 

MŨ ĐIỆN NÃO ĐỒ 

Dùng cho Máy điện não kỹ thuật số 24 kênh  

Model: KT88-2400 

Kích thước có thể được điều chỉnh trẻ em/người lớn 

Chất liệu cao su, co giãn tốt, giữ chặt điện cực điện não 

Quai cài có thể điều chỉnh kích cỡ dễ dàng. 

Các nút cố định có thể dịch chuyển vị trí thì thu gọn hoặc nới 

rộng nón. 

Nón lưới chính hãng của máy điện não KT88 

Chất liệu cao su 

Nút nối di chuyển dễ dàng. 

01 Cái  

31 

MÁY XOA BÓP  

Model: SY-8 

Xuất xứ: Taiwan 

Massage toàn thân 

 - Điện áp: 220V - 240V 

    - Tần số: 50/60Hz 

    - Công suất tiêu thụ: 35W 

    - Trọng lượng: 2.6 kgs 

    - Độ rung: 

        + Mức mạnh: 2920 - 3500 rpm 

        + Mức nhẹ: 1480 - 1750 rpm 

    - Kích thước: 32 x 22 x 12cm 

03 Cái  

32 

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ 

Omron MC-720 

Model: 720 

Kích thước máy: 45(rộng) x 155 (dài) x 39 (dày) mm. 

Trọng lượng: 90g (bao gồm cả pin) 

Nhiệt độ hiển thị: Độ C hoặc Độ F 

Thang đo độ: 0,1 Độ 

02 Cái  

33 KÉO CẮT CHỈ 
Kéo cắt chỉ 13cm - KCC-13 

 ĐẶC ĐIỂM: Đầu kéo thẳng, bầu 
02 Cái  

34 

ĐẦU HUYẾT ÁP CƠ 

Máy đo huyết áp cơ Yamasu 

Xuất xứ: Nhật bản 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 - 300 mmHg. 

- Độ chính xác gần 3 mmHg. 

- Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống 

oxy hóa có độ bền cao. 

- Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. 

- Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. 

- Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn ( không bị lệch điểm 

không) 

19 Cái  

35 

ỐNG NGHE YAMASU 

Model: Yamasu 

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Thiết kế mặt nghe: 2 mặt 

Dây ống nghe: Lồng ống đơn, càng tay nghe góc mở rộng 

Chiều dài dây nghe: 52-60cm 
19 Cái  
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